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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức 
xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Thực hiện Khoản 2, Điều 101, Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 66 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, ngày 28/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg kèm theo Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg); sau đó, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/ 01/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2012/TT-BNV). Sau gần 08 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức, góp phần khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, tham gia các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động.

Bên cạnh những kết quả, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua cũng có nhiều bất cập, hạn chế: 

- Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động, không có thẩm quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới hình thức như lập bảng xếp hạng, bình chọn, giao lưu nghệ thuật để tránh việc phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức giải thưởng, một số đơn vị đã huy động, thu tiền của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải dưới các hình thức khác nhau, gây dư luận không tốt trong xã hội.
- Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn tham gia hoặc đóng góp vật chất, tiền để được tặng giải thưởng nhằm quản bá, lăng xê thương hiệu, sản phẩm, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động, nhằm lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự các giải thưởng không đúng quy định. 

- Một số quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2012/TT-BNV có điểm chưa phù hợp hoặc chưa cụ thể, rõ ràng, như: Thẩm quyền tổ chức giải thưởng còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò của một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân; chưa quy định số lượng tối đa giải thưởng mà một bộ, ngành, địa phương được tổ chức; phạm vi, nội dung giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức; chưa quy định cụ thể về thời gian thành lập của doanh nhân, doanh nghiệp khi tham gia xét tặng giải thưởng, vì vậy trong thực hiện chưa có sự thống nhất.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân trong phạm vi toàn quốc, nhằm tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, tổ chức, tham gia các danh hiệu, giải thưởng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến là doanh nhân, doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để các cơ quan, đơn vị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động. Việc tổ chức tôn vinh đảm bảo tính tiêu biểu, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. 

- Đề xuất hình thức văn bản là Nghị định phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ về thẩm quyền ban hành chính sách của Chính phủ và các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Giúp các cơ quan có thẩm quyền có dữ liệu đánh giá lợi ích của các phương án đang xem xét, có đủ căn cứ để quyết định thông qua đề nghị xây dựng Nghị định.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực tiễn việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trong gần 8 năm qua, để thực hiện các mục tiêu xây dựng chính sách, Bộ Nội vụ đưa ra 3 vấn đề quan trọng cần đánh giá tác động gồm: 

1. Điều chỉnh đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. 

2. Quy định số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc của mỗi bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức.
3. Cải cách thủ tục hành chính.
Nội dung đánh giá bao gồm: Xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan, kiến nghị giải pháp lựa chọn.

1. Chính sách 1: Điều chỉnh đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
1.1. Xác định vấn đề bất cập.

Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg quy định đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cấp tỉnh. Theo quy định trên, đối tượng có thẩm quyền tổ chức giải thưởng chủ yếu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp, trong khi trên thực tế hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp hiện nay khá đa dạng, phong phú, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước có hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động này dưới các hình thức khác nhau, thực chất là tổ chức tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Mặt khác, các danh hiệu, giải thưởng chủ yếu được tổ chức ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, chưa động viên, khuyến khích được các doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và tình hình thực tiễn, cần nghiên cứu điều chỉnh về thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng, nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các hình thức biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước đối với các hoạt động này được chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.

- Xác định cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện công tác xã hội và tham gia các phong trào thi đua. 

1.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng như Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg.
b) Giải pháp 2: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân.
c) Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2 nhưng quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu, giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng như quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg.

Đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng được quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg là: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cấp tỉnh.
- Tác động về kinh tế: không có tác động.

- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Do số các đơn vị được phép tổ chức giải thưởng chủ yếu là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nên cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện theo dõi, rà soát tổng hợp các danh hiệu, giải thưởng đảm bảo kịp thời, thuận lợi nên việc quản lý, cho phép tổ chức danh hiệu, giải thưởng đảm bảo chặt chẽ, dễ theo dõi.
+ Hạn chế: Đối tượng có thẩm quyền tổ chức giải thưởng tương đối hẹp, chủ yếu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp, trong khi trên thực tế hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp hiện nay khá đa dạng, phong phú, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước có hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động này biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau, thực chất là tổ chức tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Các giải thưởng, danh hiệu do các tổ chức này tổ chức do không có sự quản lý nên một số giải thưởng có vi phạm, doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh không tiêu biểu, xuất sắc, thậm chí vi phạm pháp luật… Mặt khác, các danh hiệu, giải thưởng chủ yếu được tổ chức ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, chưa động viên, khuyến khích được các doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. 
- Tác động về giới: không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.
b) Giải pháp 2: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân.
- Tác động về kinh tế: không có tác động.

- Tác động về xã hội:
+ Tích cực: 
Tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân được tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tăng cường công tác quản lý đối với các giải thưởng, danh hiệu, nhất là các giải thưởng do các hiệp hội tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước trong tổ chức xét danh hiệu, giải thưởng. 
Các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tạo động lực động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, đặc biệt là phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. 
Các doanh nhân, doanh nghiệp được tặng danh hiệu và trao giải thưởng được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, từ đó phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, được người tiêu dùng trong xã hội đánh giá cao.

+ Hạn chế: Số lượng các đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và số lượng các giải thưởng sẽ tăng lên.
- Tác động về giới: không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động về hệ thống pháp luật: không có tác động.

c) Giải pháp 3: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng quy định các tổ chức này chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và khi tổ chức phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực.
- Tác động về kinh tế: không có tác động.

- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Giải pháp này ngoài việc phát huy được tính tích cực như giải pháp 2 đã nêu trên, đồng thời đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền đối với các danh hiệu, giải thưởng do các đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức. Việc quy định các đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu, giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động đã hạn chế tối đa việc tổ chức tràn lan các giải thưởng không đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khi trình đề án xin phép tổ chức giải thưởng phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực, qua đó các bộ chuyên ngành nắm bắt được tình hình tổ chức giải thưởng của tổ chức xã hội - nghề nghiệp và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức giải thưởng. Giải pháp này sẽ nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và chất lượng các giải thưởng.
+ Hạn chế: Số lượng các đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tăng lên. Qua thống kê sơ bộ thì hiện nay trong cả nước có khoảng hơn 30 Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hội viên là doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có khoảng gần 10 ngành nghề thuộc các hiệp hội nêu trên có tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Do đó, số lượng các giải thưởng xin phép tổ chức tăng không đáng kể so với hiện nay.
- Tác động về giới: không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động về hệ thống pháp luật: không có tác động.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Qua phân tích, so sánh các mặt tích cực, hạn chế của các giải pháp trên, Bộ Nội vụ kiến nghị lựa chọn giải pháp 3: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng quy định các tổ chức này chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực trước khi tổ chức giải thưởng.

2. Chính sách 2: Quy định số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc của mỗi bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức 
2.1. Xác định vấn đề bất cập.
Sau gần 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ - TTg, việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dần đi vào nề nếp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Có 23 bộ, ngành, đoàn thể trung ương trình Thủ tướng Chính phủ 48 giải thưởng phạm vi toàn quốc, trong đó có 30 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức, 18 giải thưởng không được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức; số giải thưởng được tổ chức giảm khoảng 70 giải so với trước khi có Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg. 

Tuy nhiên, do Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2011/TT-BNV chưa quy định về số lượng tối đa các giải thưởng mà một bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương được tổ chức, dẫn đến việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở một số bộ, ngành và thuộc một số ngành nghề nhất định. Trong số 30 giải thưởng được phép tổ chức thì có 05 giải của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, 04 giải của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 04 giải của Bộ Công thương, 03 giải của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch… Một số cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, chất lượng xét tặng của một số giải thưởng chưa cao, doanh nghiệp, doanh nhân được nhận danh hiệu, giải thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc. Một số doanh nghiệp, doanh nhân sau khi đạt giải thưởng thì cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật như làm giả sản phẩm, sản phẩm kém chất lượng, sản xuất kinh doanh thua lỗ (thuốc chống ung thư giả của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca…)
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.
- Nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tổ chức. 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương. 

2.3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg không hạn chế số lượng và phạm vi tổ chức giải thưởng, danh hiệu của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. 
b) Giải pháp 2: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. 
c) Giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. 
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất.

a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg không hạn chế số lượng và phạm vi tổ chức giải thưởng, danh hiệu của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. 

- Tác động đến kinh tế: không có tác động.

- Tác động đến xã hội:

+ Tích cực: Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể tổ chức nhiều danh hiệu, giải thưởng để tôn vinh điển hình tiên tiến trong doanh nhân, doanh nghiệp. 

+ Hạn chế: Việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở một số cơ quan và thuộc một số ngành nghề nhất định. Ở một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các danh hiệu, giải thưởng tổ chức tràn lan, do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức không đúng thẩm quyền, không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, có giải thưởng huy động tiền của doanh nghiệp, doanh nhân dưới nhiều hình thức khác nhau, gây bức xúc trong dư luận, không có ý nghĩa biểu dương, tôn vinh. 

Một số cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, chất lượng xét tặng của một số giải thưởng chưa cao, doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu, giải thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu xuất sắc, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn tham gia hoặc đóng góp vật chất, tiền để được tặng giải, thực chất là “mua” các giải thưởng, gây hiểu lầm về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự các giải thưởng không đúng quy định. 

- Tác động về giới: không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.

b) Giải pháp 2: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc.
- Tác động đến kinh tế: không có tác động.

- Tác động đến xã hội:

+ Tích cực: Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, việc xét tặng danh hiệu, giải thưởng là một trong những hình thức tôn vinh các điển hình tiên tiến là doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, động viên cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi giải thưởng, danh hiệu có nội dung, tiêu chí, đối tượng tham gia không trùng nhau nhằm tránh việc tổ chức danh hiệu, giải thưởng tràn lan, nhiều giải thưởng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

+ Hạn chế: Theo đề xuất của giải pháp này thì các tổ chức xã hội – nghề nghiệp sẽ được tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp chỉ hoạt động theo một ngành nghề, lĩnh vực được quy định nên nếu các Hiệp hội tổ chức đến 02 giải thưởng sẽ dẫn đến việc các giải thưởng có nội dung trùng nhau hoặc giải thưởng có nội dung không thuộc lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Hiệp hội. Do đó, giải pháp này không đảm bảo việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu thuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Đồng thời số lượng các giải thưởng, danh hiệu được tổ chức phạm vi toàn quốc sẽ tăng lên đáng kể.
- Tác động về giới: không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.

c) Giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của giải thưởng, danh hiệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu.
- Tác động về kinh tế: không có tác động.
- Tác động về xã hội:

+ Tích cực:

Ngoài việc phát huy được tính tích cực như giải pháp 2 đã nêu trên, giải pháp này vừa đảm bảo việc tôn vinh, động viên khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, vừa hạn chế tối đa việc tổ chức tràn lan các giải thưởng, danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp. Các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc có nội dung, tiêu chí xét duyệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của đơn vị được phép tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Do đó đã nâng cao chất lượng tổ chức giải thưởng, danh hiệu trên phạm vi toàn quốc cũng như hiệu quả quản lý nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg chưa quy định số lượng tối đa các giải thưởng cho mỗi đơn vị tổ chức nên nhiều đơn vị tổ chức từ 3 đến 5 giải thưởng, gây sự chồng chéo, không đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức. Việc đưa giải pháp này vào dự thảo Nghị định đã giảm tối đa số lượng các giải thưởng sẽ được tổ chức ở phạm vi toàn quốc. Qua thống kê sơ bộ thì hiện nay trong cả nước có khoảng hơn 30 Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hội viên là doanh nghiệp nhưng thực tế chỉ có khoảng 10 ngành nghề thuộc các hiệp hội nêu trên có tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Do đó, số lượng các giải thưởng xin phép tổ chức sẽ không tăng so với hiện nay.

+ Hạn chế: không đáp ứng được đề nghị xin phép tổ chức nhiều danh hiệu, giải thưởng của một số bộ đa ngành, đa lĩnh vực. 

- Tác động về giới: không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Nội vụ kiến nghị lựa chọn giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của giải thưởng, danh hiệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu.

3. Chính sách 3: Cải cách thủ tục hành chính
3.1. Xác định vấn đề bất cập.

Theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đề nghị của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng phải gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng có giá trị cho một lần tổ chức, các lần tổ chức tiếp sau cơ quan, đơn vị phải lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký như lần tổ chức trước. 
Theo quy định nêu trên, với mỗi lần tổ chức danh hiệu, giải thưởng, cơ quan, đơn vị tổ chức đều phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị theo quy định. Trong trường hợp danh hiệu, giải thưởng không có thay đổi về nội dung, phạm vi, tiêu chí xét duyệt, việc thực hiện các thủ tục nêu trên trong các lần tổ chức tiếp sau sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, không đảm bảo việc cải cách thủ tục hành chính.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân phạm vi toàn quốc. 

3.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, trong đó quy định: “Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp có giá trị cho một lần tổ chức".
b) Giải pháp 2: Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo không phải xin phép.
c) Giải pháp 3:  Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất.
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, trong đó quy định: “Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp có giá trị cho một lần tổ chức".

- Tác động về kinh tế: không có tác động

- Tác động đến xã hội: không có tác động

- Tác động về giới: không có tác động

- Tác động về thủ tục hành chính:

+ Tích cực: Giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý thuận lợi trong công tác quản lý phạm vi, nội dung các danh hiệu, giải thưởng trong quá trình thẩm định hồ sơ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
+ Hạn chế: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương khi ban hành Thông tư hoặc quy chế tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng đã quy định rõ và chặt chẽ về quy trình xét chọn, thời gian tổ chức, đối tượng và số lượng xét chọn trong mỗi lần tổ chức giải thưởng. Nếu cơ quan, đơn vị tổ chức phải gửi hồ sơ đăng ký trình Thủ tướng Chính phủ cho mỗi lần tổ chức sẽ gây mất nhiều thời gian cho quá trình tổ chức giải thưởng. Một số cơ quan, đơn vị phải trình đăng ký tổ chức trước một năm so với thời gian dự kiến tổ chức giải thưởng. Dẫn đến việc không động viên, khuyến khích kịp thời đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo quy định, cơ quan, đơn vị khi đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng phải gửi hồ sơ đề nghị về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trong thời hạn 30 ngày làm việc trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ có giá trị cho một lần tổ chức, vì vậy những lần tổ chức tiếp sau cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng phải lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục như lần tổ chức đầu sẽ dẫn đến việc mất nhiều thời gian cho các quy trình thủ tục hành chính, gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.

b) Giải pháp 2: Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo không phải xin phép.

- Tác động đến kinh tế: không có tác động.

- Tác động đến xã hội: không có tác động.

- Tác động về giới: không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính:

+ Tích cực:

Rút ngắn thời gian cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

+ Hạn chế:

Cơ quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức giải thưởng chỉ thẩm định hồ sơ xin phép tổ chức lần đầu tiên. Những lần tổ chức tiếp theo nếu đơn vị tổ chức không thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại đề án giải thưởng trình lần đầu thì cơ quan quản lý nhà nước không không kiểm soát, giám sát, phát hiện được những sai phạm của việc tổ chức giải thưởng. Do đó, không nâng cao được vai trò quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền và việc thực thi các quy định pháp luật của các bộ, ngành, địa phương.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.
c) Giải pháp 3: Đối với các danh hiệu giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.
- Tác động đến kinh tế: không có tác động.

- Tác động đến xã hội: không có tác động.

- Tác động về giới: không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính:

+ Tích cực: Trên cơ sở các quy định tại nghị định, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu ban hành thông tư, quy chế, quy định về việc tổ chức các danh hiệu, giải thưởng thuộc bộ, ngành, địa phương mình, góp phần hoàn thiện các quy định về việc tổ chức các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, tạo cơ sở tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động này. 

Thực hiện tốt yêu cầu về cải cách hành chính trong hồ sơ, thủ tục đề nghị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân. Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng không mất nhiều thời gian trong mỗi lần tổ chức, rút ngắn thời gian đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu.
+ Hạn chế: không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Nội vụ đề nghị lựa chọn giải pháp 3: Đối với các danh hiệu giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.
Trước và trong quá trình đánh giá tác động, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định đã tổng kết, đánh giá 07 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan để xây dựng nội dung chính sách và báo cáo đánh giá tác động, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và lựa chọn phương án thích hợp để giải quyết.

Đây là báo cáo sơ bộ đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận:                                                                       KT. BỘ TRƯỞNG 
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;                                           THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Ban TĐKT Trung ương:

Trưởng ban và Phó Trưởng ban;

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (5).                                                                  
                                                                                Trần Thị Hà
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